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BÁO CÁO NHANH

Công tác ứng phó với bão số 7 và công tác khắc phục hậu quả 

mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ
I. DIỄN BIẾN BÃO SÓ 7 VÀ TÌNH HÌNH MƯA:
1. Tin bão gần bờ:
Hồi 04h00’ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào 18,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 04h00’ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13-14. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được: phía Bắc Vĩ tuyến 160N và phía Tây Kinh tuyến 114,50E). Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14; sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 16/10 đến 19h00’ ngày 17/10, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 15mm; các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Phú Lâm (Phú Yên)
	66 mm
	
	Châu Đốc (An Giang)
	165 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	71 mm
	
	Trà Nóc (Cần Thơ)
	65 mm

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	52 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	107 mm

	Huyền Trân (B.Rịa Vũng Tàu)
	84 mm
	
	
	


2.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 17/10 đến 01h00’ ngày 18/10, các tỉnh Nam Bộ rải rác có mưa đến mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 20mm.
II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ BÃO SỐ 07 (Sarika)

1. Trung ương:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban QGTKCN đã có Công điện số 30/CĐ-TW ngày 17/10 điều chỉnh vùng nguy hiểm của cơn bão số 7.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cử đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Quốc Doanh làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị, ứng phó với cơn bão tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định.
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, gửi thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện, tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến của bão và thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng liên tục đưa tin về diễn biến của bão và công tác chỉ đạo, ứng phó của Chính Phủ, Ban chỉ đạo TWPCTT, các Bộ, ngành và các địa phương để người dân biết chủ động phòng tránh.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.

2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ tổ chức thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 7. Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, đã có Công điện, báo cáo chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 7. Các tỉnh Thái Bình, Nam Định đã quyết định cấm biển từ 17h00’ ngày 17/10.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số 422/BC-CQTT của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h00’ ngày 18/10/2016, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.739 phương tiện, tàu, thuyền/288.683 người và 3.080 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.678 người, biết thông tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động các biện pháp phòng, tránh, trong đó:

- Hoạt động ở khu vực Hoàng Sa: 02 tàu (Quảng Ngãi)/16 người (hiện đang chạy vòng tránh về phía Nam).

- Neo đậu tại bến và hoạt động ven bờ từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế: 35.863 tàu/129.385 người.

+ Neo đậu: 34.425 tàu/125.106 người

+ Hoạt động ven bờ: 1.438 tàu/4.279 người

- Tàu chở khách du lịch, tàu vận tải: 920 tàu /5.001 người

+ Tàu du lịch 778 tàu/4.158 người (Quảng Ninh 530 tàu/3.706 người; Hải Phòng 248 tàu/452 người)

+ Tàu vận tải các loại 142 tàu/843 người đang neo đậu tại Cảng (Quảng Ninh 21 tàu/380 người; Hải Phòng 114 tàu/410 người; Thái Bình 2 tàu/25 người; Quảng Trị 5 tàu/37 người).
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA:

1. Hồ chứa Thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:

a) Các hồ chứa của các tỉnh Miền núi phía Bắc: Hầu hết các hồ có mực nước thấp hơn MNDBT, trung bình đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. 

Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 đạt mức tương đối cao: Núi Cốc 95%, Yên Lập 87%, Cấm Sơn 80%.

b) Các hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ: Lượng nước trung bình đạt từ 70 - 80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đầy nước như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào, Vực Mấu (Nghệ An); 
Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 thuộc Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế hiện đạt ở mức thấp.
2. Hồ chứa thủy điện: 
2.1. Các hồ lớn điều tiết lũ đồng bằng sông Hồng

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:


	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	17/10
	212,58
	112,84
	1.250
	0
	215,0

	
	
	18/10
	212,86
	114,54
	1.343
	463
	

	Hòa Bình
	7h
	17/10
	111,51
	10,69
	140
	315
	117,0

	
	
	18/10
	111,59
	10,90
	110
	140
	

	Tuyên Quang
	7h
	17/10
	114,19
	47,32
	125
	0
	120,0

	
	
	18/10
	114,24
	47,35
	110
	0
	

	Thác Bà
	7h
	17/10
	53,18
	20,83
	67
	0
	58,0

	
	
	18/10
	53,19
	21,62
	0
	0
	


2.2. Các hồ khác:
Theo báo cáo nhanh ngày 18/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, khu vực Bắc Bộ:  Có 04 hồ xả tràn: Pá Chiến, Nậm Tha 4, Nậm Mở 3, Nậm Cắt; khu vực Bắc Trung Bộ: 01 hồ: Hố Hô.

V. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN:
- Tình hình sản xuất nông nghiệp: 

+ Tình hình thu hoạch lúa Mùa các tỉnh đồng bằng sông Hồng: hiện còn 250.000 ha/973.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, trong đó: Quảng Ninh 18.000 ha/25.000 ha; Hải Phòng 30.000 ha/39.000 ha; Thái Bình 25.000 ha/78.000 ha; Nam Định 50.000 ha/77.000 ha; Ninh Bình 10.000 ha/37.000 ha.

+ Tình hình gieo trồng vụ Đông các tỉnh phía Bắc 243.000 ha/429.000 ha (đạt 56% kế hoạch), trong đó: Quảng Ninh 500 ha; Hải Phòng 1.600 ha; Thái Bình 27.000 ha; Nam Định 7.300 ha; Ninh Bình 3.600 ha.

- Lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản: 3.536 lồng/4.148 người, trong đó:  Quảng Ninh 1.262 lồng/1.128 người; Hải Phòng 741 lồng/1.231 người; Thái Bình 456 lồng/470 người; Nam Định 887 lều/976 người; Ninh Bình 190 chòi/343 người. 
VI. VỀ TÌNH HÌNH MƯA LŨ MIỀN TRUNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ:
1. Tình hình mưa:

Từ đêm ngày 16/10 các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình đã hết mưa, hiện mực nước trên các sông ở mức BĐ1, BĐ2 và đang tiếp tục xuống.
2. Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả:

a. Trung ương:

- Ngày 17/10 Bộ trưởng - Trưởng ban đã chủ trì đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Ngày 17/10, Bộ Công Thương đã tổ chức Đoàn kiểm tra và làm việc với nhà máy thủy điện Hố Hô liên quan đến việc xả lũ gây ngập lụt tại huyện Hương Khê và một số vùng lân cận
- Ngày 17/10, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 335/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng trong đợt kiểm tra công tác ứng phó, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

- Ngày 17/10 Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi các Bộ: Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra việc vận hành xả lũ của các hồ chứa thủy điện trong đợt mưa lũ vừa qua (trong đó có việc xả lũ thủy điện Hố Hô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh).
- Bộ Y tế đã xuất cấp 400.000 viên thuốc Cloramin B cho 04 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 100.000 viên; đồng thời cấp 200 cơ số thuốc cho 04 tỉnh trên, mỗi tỉnh 50 cơ số thuốc.

- Bộ Công Thương: đã khắc phục hoàn toàn việc cấp điện cho tỉnh Nghệ An; đối với tỉnh Hà Tĩnh: khôi phục vận hành 47/49 đường dây trung áp, 2.587/2.674 trạm biến áp phân phối, 414.257/424.757 khách hàng bị mất điện. Bố trí các tổ công tác theo dõi chặt chẽ mực nước, các điểm nguy cơ sự cố để sớm khôi phục cấp điện, chuyển hàng hóa thiết yếu hỗ trợ nhân dân vùng bị ngăn cách, ngập lụt một số huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. Chỉ đạo các doanh nghiệp tại thành phố dự trữ hàng hoá và chuẩn bị sẵn sàng để cung cấp khi có yêu cầu.
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Y tế đã có Công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ ở miền Trung và triển khai công tác ứng phó với bão số 7.

- Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ 1,97 tỷ đồng tiền hàng hóa cho 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

- Trong ngày 17/10, nhiều địa phương cũng như các Bộ, ngành trên cả nước đã tích cực triển khai các hoạt động ủng hộ bằng vật chất và tinh thần đối với bà con vùng lũ lụt miền Trung. Theo thông tin ban đầu, đến nay các cơ quan đoàn thể đã tổ chức quyên góp, ủng hộ được 20,6 tỷ đồng, trong đó, thành ủy thành phố HCM 100 triệu, Ủy ban MTTQ tp HCM 10 tỷ; Ủy ban MTTQ Hà Nội 5 tỷ; Đài truyền hình Việt Nam 300 triệu; Tập đoàn dầu khí Việt Nam 5 tỷ; Tập đoàn hóa chất 200 triệu.
- Nhiều tổ chức, địa phương đã tổ chức quyên góp và ủng hộ ước uống, hàng nghìn thùng mỳ tôm, lương khô và các nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết khác cho đồng bào vùng lũ. 
- Ngày 18/10, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cử cán bộ tham gia Đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra hồ thủy điện Hố Hô tại Hà Tĩnh.
b. Địa phương:

Các địa phương hiện đang tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, đánh giá tình hình thiệt hại và tổng hợp các nhu cầu hỗ trợ, hiện nay đã có 02 địa phương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ là Quảng Bình và Nghệ An.
3. Tình hình thiệt hại:
3.1. Về người: 

- Người chết: 29 người chết (tăng 04 người so với báo cáo nhanh ngày 16/10: Nghệ An 02, Hà Tĩnh 04 tăng 01 người, Quảng Bình 21 tăng 03 người, Huế 02).

- Người mất tích: 01 người mất tích (giảm 02 người so với báo cáo nhanh ngày 16/10: Quảng Bình 01).

- Người bị thương: 30 người bị thương (Quảng Bình 25 tăng 12 người, Quảng Trị 03, Huế 02).

3.2. Về nhà: 

- Nhà bị sập: 26 nhà (tăng 02 nhà so với báo cáo nhanh ngày 16/10: Quảng Bình 19 tăng 02 nhà, Quảng Trị 01, Huế 06);

- Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 1.015 nhà (tăng 66 nhà so với báo cáo nhanh ngày 16/10: Quảng Bình 56, Quảng Trị 625 tăng 66 nhà, Huế 334);

- Nhà còn ngập: 1.786 nhà (Quảng Bình 1.186, Hà Tĩnh 600);
3.3. Về nông nghiệp:

- Lúa bị ngập: 1.081ha (giảm 2.057ha so với báo cáo nhanh ngày 16/10: Thanh Hóa 0ha giảm 60ha, Nghệ An 0ha giảm 1.763ha, Hà Tĩnh 774ha giảm 541ha, Quảng Bình 302ha tăng 302ha, Quảng Trị 5ha tăng 5ha).

- Hoa màu bị ngập, hư hại: 3.627ha (giảm 7.809ha so với báo cáo nhanh ngày 16/10: Nghệ An 106ha giảm 7.966ha, Hà Tĩnh 2.241ha tăng 227ha, Quảng Bình 1.003ha, Quảng Trị 278ha giảm 42ha)

3.4. Về giao thông:

- Đường Quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 01 điểm (Quảng Bình 1 điểm tại Quốc lộ 15 chưa thông tuyến).

- Đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 05 điểm (giảm 07 điểm so với báo cáo nhanh ngày 16/10: Hà Tĩnh 02 điểm, Quảng Bình 03 điểm).

- Đường sắt bị ngập ở Quảng Bình đã thông tuyến từ Đồng Hới đi ra Bắc.

 (Chi tiết có phụ lục kèm theo)

VII. TÌNH HÌNH NGẬP ÚNG DO MƯA LỚN, TRIỀU CƯỜNG KHU VỰC NAM BỘ:
1. Triều cường: 


Theo bản tin cảnh báo triều cường của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, tình hình ngập úng do triều cường trong 02 ngày 16 và 17/10 như sau:

1.1. Hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai:
Mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên nhanh trong hai ngày qua và hiện ở mức cao. 

Dự báo mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên trong những ngày tới và đạt đỉnh vào ngày 18/10/2016 (ngày 18/9 Âm lịch); Mực nước cao trên BĐ III tại trạm Phú An sẽ duy trì đến ngày 19/10 sau đó xuống chậm.

1.2. Hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ:
Mực nước tại các trạm vùng hạ lưu các sông miền Tây Nam Bộ lên nhanh trong 2 ngày qua. Mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng cửa sông Nam Bộ sẽ tiếp tục lên trong 1 - 2 tới, đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào ngày 18/10/2016 (ngày 18/9 Âm lịch). Mực nước cao nhất ngày tại Cần Thơ và Mỹ Thuận sau khi đạt đỉnh có khả năng duy trì ở mức cao hơn BĐ III đến hết ngày 20/10 Vùng cửa sông, ven biển đỉnh triều có khả năng ở mức cao hơn BĐ III từ 0,05 – 0,15m.  

2. Tình hình thiệt hại: 
2.1. Tỉnh Bình Dương: 

- Thiệt hại về người: 

+ Người chết: 01 người (Hoàng Xuân Hiếu 8 tuổi, bị nước cuốn vào cống thoát nước, khu hành chính Thị xã Dĩ An, hiện vẫn chưa tìm được nạn nhân);

+ Người bị thương: 02 người;

-  Nhà bị sập hoàn toàn: 01 căn; nhà bị ngập (từ 0.3 - 1.5m): 1.071 căn; sập 01 đoạn tường rào trường học;

- Diện tích đất nông nghiệp bị ngập: hơn 670 ha;

- Ngập (từ 0.2 - 1.2m) nhiều tuyến đường gây tê liệt giao thông, hàng trăm phương tiện giao thông bị chết máy gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra còn hư hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Ước tổng giá trị thiệt hại ban đầu khoảng: 1,3 tỷ đồng.
2.2. Các tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Hậu Giang do mưa lớn kết hợp với triều cường đã gây ngập úng nhiều tuyến đường, chiều sâu ngập trung bình từ 30 - 50cm, có nơi trên 50cm; thời điểm triều cường xảy ra đúng vào giờ tan tầm đã làm nhiều tuyến đường giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Ngay sau khi triều rút hầu hết các tuyến đường nước đã thoát hết, chỉ còn một số khu vực trũng thấp còn ngập nước.
VIII. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAI:

1. Đối phó với bão số 7:
- Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kiểm đếm tàu thuyền. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi, thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.
- Tiếp tục tổ chức cấm biển, hướng dẫn việc sắp xếp neo đật tàu thuyền tại bến kể cả tàu du lịch.

- Tổ chức kiểm tra, sơ tán dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, dân cư tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, cùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
- Tùy theo diễn biến của bão, lũ để quyết định cho học sinh nghỉ học; thông báo, kiên quyết sơ tán đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
- Kiểm tra an toàn hồ đập (hồ thủy lợi và thủy điện), đặc biệt là các công trình đang thi công nhất là công trình trên sông suối các khu vực khai thác than, khoáng sản.

- Tiếp tục thực hiện Công điện số 30/CĐ-TW ngày 17/10 của Ban Chỉ đạo Trung ương PCTT - Ủy ban QGTKCN và Công điện số 1829/CĐ-TTg ngày 16/10 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Khắc phục hậu quả mưa, lũ khu vực miền Trung

- Tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương;

- Huy động lực lượng tổ chức khắc phục hậu quả vệ sinh môi trường;
- Tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu cứu trợ.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Công điện: số 1826/CĐ-TTg và số 1827/CĐ-TTg ngày 15/10; số 1829/CĐ-TTg ngày 16/10 của Thủ tướng Chính phủ./.
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